
 DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỀ TÀI CƠ SỞ THEO NĂM HỌC 

STT Tên đề tài 

Thời 

gian 

NT 

Năm học 
Họ và tên chủ nhiệm và  

thành viên tham gia 

NĂM HỌC 2014-2015 

1 

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết quả điều trị gẫy 

kín xương đùi bằng nẹp vít tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định 

12/2014 2014-2015 

Trần Hữu Hiếu 

Trần Việt Tiến 

Nguyễn Thị Thùy 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 

Đỗ Thu Tình 

2 

Nhận xét công tác chăm sóc người 

bệnh sau mổ chấn thương sọ não tại 

khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định tháng 01-

9/2014 

12/2014 2014-2015 

Vũ Mạnh Độ 

Trần Việt Tiến 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 

Nguyễn Thị Thùy 

Vũ Ngọc Anh 

3 

Thực trạng khó khăn chăm sóc trẻ 

tự kỷ dưới 6 tuổi tại thành phố Nam 

Định 

12/2014 2014-2015 

Vũ Thị Hải Oanh 

Phạm Thị Hằng 

Bùi Thị Hiệu 

Chu Thị Thơm 

Nguyễn Xuân Tĩnh 

4 

Đánh giá hiệu quả điều trị hội chứng 

buồng trứng đa nang bằng 

Metformin liều ngắn 

3/2015 2014-2015 

Lê Thanh Tùng 

Phạm Thị Thanh Hương 

Nguyễn Công Trình 

Cao Vân Anh 

Đỗ Minh Sinh 

5 

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng, điều trị và chăm sóc 

người bệnh đột quỵ não tại khoa 

thần kinh bệnh viện tỉnh Nam Định 

3/2015 2014-2015 

Trương Tuấn Anh 

Nguyễn Q Tuyến 

Vũ Thu Thủy 

Nguyễn Thị Thúy 

Ninh Văn Triệu 

Lê Thị Thu Hồng 

Phạm Thị Minh Trang 

6 

Một số nhận xét về hiệu quả điều trị 

mất ngủ bằng phương pháp Lazer 

nội mạch tại Bệnh viện Y học cổ 

truyền 

3/2015 2014-2015 

Nguyễn Trường Sơn 

Đỗ Minh Hiền 

Trương Thị Thu Hồng 

7 

Đánh giá tác động của cuộc vận 

động “Học tập và làm việc theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối 

với sinh viên Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

3/2015 2014-2015 

Đinh Quốc Thắng 

Lâm Văn Đồng 

Chu Thị Thanh Vui 

Vũ Thị Huệ 

Nguyễn Thị Thủy 

8 

Nhận xét hiệu quả và an toàn của 

Broncho-vaxom trong điều trị dự 

phòng nhiễm khuẩn hô hấp tái phát 

ở trẻ em 

5/2015 2014-2015 

Phan Thị Minh Hạnh 

Vũ Ngọc Thuận 

Hoàng Thị Vân Lan 

Đặng Thị Thúy Hoàng 

Hoàng Thị Thu Hà 



NĂM HỌC 2015-2016 

1 

Nghiên cứu hoạt hoá oxi không khí 

trong hệ (DNP-O2kk-Fe-SDTA-

Na2S2O8) bằng phương pháp Von-

Ampe hoà tan anot để xử lý DNP ô 

nhiễm trong môi trường nước 

12/2015 2015-2016 

Trần Đức Lượng 

Trần Thị Khánh Linh 

Phạm Thị Phương 

Mai Lệ Quyên 

2 

Khảo sát nhu cầu phục hồi chức 

năng của người khuyết tật tại thành 

phố Nam Định 

8/2015 2015-2016 

Lê  Xuân Thắng 

Đặng Văn Vũ 

Đỗ Thị Hạnh 

Vũ Thị Thu Huyền 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

3 

Những khó khăn trong tự chăm sóc 

của người bệnh suy tim tại bệnh 

viện tỉnh Nam Định 

8/2015 2015-2016 

Phạm Thị Thu Hương 

Nguyễn Thị Thúy Nga 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

Lê Thị Thúy 

Phạm Thị Thanh Hương 

4 

Đánh giá chương trình đào tạo Đại 

học liên thông chính quy của trường 

đại học Điều dưỡng Nam Định 

thông qua nhận xét của sinh viên đã 

tốt nghiệp 

12/2015 2015-2016 

Nguyễn Thị Hòa 

Bùi Thị Khánh Thuận 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

Lại Thị Nhung 

Phạm Thị Thúy Liên 

5 

Thực trạng thực hành sử dụng hoá 

chất bảo vệ thực vật và một số mối 

liên quan đến sức khoẻ của người 

nông dân xã Nam Phong thành phố 

Nam Định 

12/2015 2015-2016 

Phạm Thị Kiều Anh 

Đinh Thị Phương Hoa 

Phan Văn Hợp 

Đỗ Thị Mai 

Mai Anh Đào 

6 

Nhận xét một số nguyên nhân do 

mẹ dẫn đến sảy thai liên tiếp ở phụ 

nữ từ 15-49 tuổi 

12/2015 2015-2016 

Lê Thanh Tùng 

Trần Đình Hiệp 

Nguyễn Thị Liên 

Cao Vân Anh 

Đỗ Minh Sinh 

7 

Nghiên cứu hiệu quả điều trị u xơ tử 

cung bằng phác đồ kết hợp: 

Mifepriston + Primolut + Nga phụ 

khang 

12/2015 2015-2016 

Lê Thanh Tùng 

Trần Thị Việt Hà 

Vũ Lệ Hiền 

Đỗ Minh Sinh 

8 

Nghiên cứu tác dụng cải thiện trí 

nhớ của cao chiết xuất từ cây Guồi 

đỏ trên động vật thực nghiệm 

12/2015 2015-2016 

Đinh Quốc Bảo 

Phùng Thị Thu Hương 

Lê Thị Ngọc Thúy 

Dương Đình Dũng 

9 
Nghiên cứu biến đổi nồng độ một số 

hormon tuyến giáp trong máu ở 
12/2015 2015-2016 

Phạm Văn Sơn 

Trần Thị Hương 



người phơi nhiễm chất da 

cam/dioxin 
Đàm Dương Mỹ Ngọc 

Mai Lệ Quyên 

10 

Thay đổi nhận thức về đột quỵ của 

sinh viên đại học điều dưỡng liên 

thông vừa làm vừa học sau can thiệp 

giáo dục 

12/2015 2015-2016 

Ngô Huy Hoàng 

Nguyễn Thị Xuân Dung 

Nguyễn Thị Minh Hà 

Trần Thu Hương 

Vũ Thị Minh Phượng 

11 
Thực trạng ghi hồ sơ Nội khoa của 

điều dưỡng tại tỉnh Nam Định 
12/2015 2015-2016 

Trần Thu Hiền 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Vũ Thị Là 

Phạm Thị Hằng 

Võ Thị Thu Hương 

12 

Đánh giá sự thay đổi kiến thức, thái 

độ của bà mẹ về vàng da sơ sinh tại 

bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định 

12/2015 2015-2016 

Đỗ Thị Hòa 

Vũ Thị Là 

Đinh Thị Thu Hằng 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Vũ Thị Lệ Hiền 

13 

Nâng cao kiến thức, hành vi thực 

hành cho các bà mẹ có con dưới 12 

tháng tuổi về phòng bệnh còi xương 

do thiếu vitamin D sau giáo dục sức 

khoẻ 

12/2015 2015-2016 

Hoàng Thị Vân Lan 

Đặng Thị Thúy Hoàng 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

Vũ Ngọc Thuận 

Hoàng Thị Thu Hà 

Đinh Công Minh 

14 

Nghiên cứu thực trạng sử dụng hàn 

the trong một số thực phẩm lưu 

thông tại các chợ thuộc thành phố 

Nam Định 

6/2016 2015-2016 

Trần Thị Khánh Linh 

Lê Lợi 

Trần Đức Lượng 

Trần Thị Bích Hồng 

Đỗ Thị Vân 

Phạm Thị Phương 

15 

Khảo sát thực trạng sử dụng phụ gia 

phẩm màu, formol, acid benzoic 

trong thực phẩm trên địa bàn thành 

phố Nam Định 

6/2016 2015-2016 

Trần Thị Bích Hồng 

Trần Thị Khánh Linh 

Đỗ Thị Vân 

Phạm Thị Phương 

16 

Khảo sát thực trạng sinh viên Đại 

học chính quy khoá III, IV, V có 

việc làm sau khi tốt nghiệp Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

6/2016 2015-2016 

Lâm Văn Đồng 

Nguyễn Hùng Minh 

Đỗ Thị Hạnh 

Trần Thu Ngà 

17 

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc 

một số phức chất có tính thuận từ 

làm tăng độ nét hình ảnh khi chụp 

phổ cộng hưởng từ hạt nhân 

6/2016 2015-2016 

Trần Thu Hà 

Nguyễn Thị Tú Anh 

Đỗ Thị Vân 

Phạm Thị Phương 



NĂM HỌC 2016-2017 

1 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú 

trong việc học môn tư tưởng Hồ Chí 

Minh của sinh viên Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

12/2016 2016-2017 

Vũ Thị Huệ 

Đinh Quốc Thắng 

Đinh Thị Hạnh 

Lê Thị Hương 

2 

Xu thế nhân cách đạo đức sinh viên 

khoá 9,10,11 Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

12/2016 2016-2017 

Đinh Quốc Thắng 

Trần Thị Vân Anh 

Nguyễn Thị Thủy 

3 

Kết quả điều trị lộ tuyến viêm cổ tử 

cung bằng máy MPA (Multi 

Purpose Apparatus) 

9/2016 2016-2017 

Lê Thanh Tùng 

Đỗ Minh Sinh 

Lê Thị Huyền Trinh 

4 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng 

phần mềm Stata để xử lý kết quả 

Triple Test trong sàng lọc trước sinh 

9/2016 2016-2017 

Lê Thanh Tùng 

Lê Thị Minh Thu 

Đỗ Minh Sinh 

Lê Thị Huyền Trinh 

5 

Nghiên cứu hiệu quả điều trị người 

bệnh sảy thai liên tiếp do nhiễm 

CMV bằng Acyclovir 

9/2016 2016-2017 

Lê Thanh Tùng 

Đỗ Minh Sinh 

Lê Thị Huyền Trinh 

Trần Thị Việt Hà 

6 

Nghiên cứu phát triển bộ công cụ 

đánh giá học phần tại Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

01/2017 2016-2017 

Vũ Thị Là 

Dương Đình Dũng 

Nguyễn Anh Tuấn 

Trần Trung Dũng 

Trần Thị Lý 

Vũ Văn Thành 

7 

Khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao 

trình độ cho điều dưỡng tại các đơn 

vị sử dụng nhân lực điều dưỡng 

01/2017 2016-2017 

Vũ Văn Thành 

Trần Văn Long 

Vũ Thị Là 

Bùi Thị Khánh Thuận 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

8 

Thực trạng nhận thức và mức độ 

thực hiện chuẩn đạo đức nghề 

nghiệp điều dưỡng của sinh viên đại 

học Điều dưỡng liên thông trong 

thực hành nghề nghiệp 

01/2017 2016-2017 

Nguyễn Bảo Ngọc 

Chu Thị Thơm 

Vũ Thị Hải Oanh 

Nguyễn Thị Hòa 

9 

Đánh giá kiến thức của bà mẹ có 

con mắc bệnh lồng ruột cấp tính 

điều trị tại khoa ngoại tổng hợp 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

01/2017 2016-2017 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Phạm Thị Hằng 

Võ Thị Thu Hương 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Triệu Lan Phương 

Vũ Thị Là 



10 

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc 

một số phức chất có khả năng phát 

quang 

4/2017 2016-2017 

Nguyễn Thu Hà 

Nguyễn Ngọc Thành 

Đỗ Thị Vân 

Phạm Thị Phương 

11 

Thực trạng tuân thủ quy trình tiêm 

của sinh viên đại học chính quy 

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định 

4/2017 2016-2017 

Đinh Thị Thu Huyền 

Đinh Thị Thu Hằng 

Phạm Thị Hằng 

Đỗ Thị Hòa 

Nguyễn Thị Bích Đào 

Nguyễn Thị Minh Chính 

12 
Nghiên cứu tác dụng của aginiba 

trong điều trị thiếu tinh trùng 
4/2017 2016-2017 

Lê Thanh Tùng 

Đỗ Thị Hồng Hải 

Lê Thị Huyền Trinh 

Nguyễn Lâm Phong 

13 

Đánh giá hiệu quả của một số giải 

pháp cải thiện điều kiện lao động tại 

làng nghề tái chế nhôm Bình Yên xã 

Nam Thanh - Nam Trực - Nam 

Định 

5/2017 2016-2017 

Đỗ Minh Sinh 

Vũ Thị Thúy Mai 

Nguyễn Thị Tuyết 

Đoàn Thị Giang 

14 

Nhận xét kiến thức, thực hành dự 

phòng lây nhiễm virus viêm gan B 

của sinh viên khoá 11 Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

5/2017 2016-2017 

Mai Anh Đào 

Đinh Thị Phương Hoa 

15 

Thực trạng trầm cảm sau sinh và 

một số yếu tố liên quan của bà mẹ 

có con dưới 6 tháng tuổi đang điều 

trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định 

5/2017 2016-2017 

Lê Thị Thúy 

Đinh Thị Thu Hằng 

Phạm Thị Hằng 

Nguyễn Thị Lý 

Nguyễn Mạnh Dũng 

16 

Thực trạng một số công tác hành 

chính văn phòng tại Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

6/2017 2016-2017 

Lê Xuân Hồng 

Lê Thị Minh Thu 

Phạm Văn Tự 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

17 

Đặc điểm hình thái thể lực của sinh 

viên ĐHCQ khoá 12 Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

6/2017 2016-2017 

Trần Thị Kim Thục 

Đỗ Thị Hồng Hải 

Phạm Văn Tỉnh 

18 

Nhận xét kết quả bước đầu áp dụng 

phương pháp mô phỏng trong đào 

tạo kỹ năng lâm sàng cho sinh viên 

đại học chính quy tại Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

6/2017 2016-2017 

Mai Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Vũ Ngọc Anh 

Mai Thị Yến 

Phạm Thị Thanh Hương 

19 

Khảo sát thực trạng nhu cầu làm 

việc ở nước ngoài của sinh viên đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

6/2017 2016-2017 

Trần Thị Như Trang 

Mai Thị Thanh Thu 

Trần Thị Thu Trang 



Đỗ Minh Sinh 

Nguyễn Thị Minh Chính 

20 

Đánh giá sự thay đổi nhận thức về 

phòng loét tái phát của người bệnh 

phẫu thuật thủng ổ loét dạ dày - tá 

tràng tại bệnh viện đa khoa tỉnh 

Nam Định 

6/2017 2016-2017 

Nguyễn Thị Lệ Thủy 

Trần Hữu Hiếu 

Vũ Ngọc Anh 

NĂM HỌC 2017-2018 

1 

Khảo sát chất lượng dấm ăn lưu 

thông trên thị trường thành phố 

Nam Định 

11/2017 2017-2018 

Trần Thị Khánh Linh 

Lê Lợi 

Trần Đức Lượng 

Trần Thị Bích Hồng 

Nguyễn Thị Hải Hà 

2 

Khảo sát sự hiểu biết và thái độ của 

công chức, viên chức Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định đối với 

văn hoá chất lượng 

11/2017 2017-2018 

Dương Đình Dũng 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Vũ Thị Là 

Trần Trung Dũng 

Trần Thị Lý 

3 

Thực trạng công tác quản lý  hoạt 

động đào tạo của Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

11/2017 2017-2018 

Trần Thị Việt Hà 

Bùi Thị Khánh Thuận 

Đỗ Thị Tuyết Mai 

Phạm Thị Hiếu 

Nguyễn Thị Thuý Nga 

Phạm Văn Linh 

4 

Thay đổi nhận thức về chăm sóc tư 

thế và vận động sớm cho người 

bệnh đột quỵ của Điều dưỡng lâm 

sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2017 

11/2017 2017-2018 

Ngô Huy Hoàng 

Hoàng Thị Kim Yến 

Vũ Thị Phương 

Phạm Thị Huê 

Phạm Thị Thu Hương 

5 

Thực trạng mệt mỏi và 1 số yếu tố 

liên quan ở người bệnh suy thận 

mạn có lọc máu chu kỳ tại một số 

bệnh viện ở thành phố Nam Định 

11/2017 2017-2018 

Nguyễn Thị Dung 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Vũ Thị Là 

Bùi Chí Anh Minh 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

6 

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên 

Điều dưỡng về học thực hành mô 

phỏng tại trung tâm thực hành tiền 

lâm sàng Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

11/2017 2017-2018 

Mai Thị Yến 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Vũ Thị Minh Phượng 

Trần Thị Thanh Mai 

Hoàng Thị Vân Lan 

7 

Thực trạng chất lượng bộ câu hỏi thi 

kết thúc học phần bộ môn Hoá học 

và Sinh vật Trường Đại học Điều 

11/2017 2017-2018 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Trần Thị Lý 

Dương Đình Dũng 



dưỡng Nam Định Nguyễn Anh Tuấn 

Trần Trung Dũng 

8 

Đánh giá kết quả dạy học bằng 

elearning môn Điều dưỡng cơ sở 1 

tại Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

11/2017 2017-2018 

Phạm Văn Sơn 

Lại Thị Nhung 

Nguyễn Anh Tiến 

Lại Văn Hải 

Vũ Thị Thu Phương 

9 

Khảo sát thực trạng sử dụng mạng 

xã hội của sinh viên Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2017 

12/2017 2017-2018 

Lại Văn Hải 

Nguyễn Thị Hòa 

Lại Thị Nhung 

Nguyễn Thị Hương 

Phạm Văn Sơn 

10 

Thực trạng và một số yếu tố  liên 

quan đến việc thực hiện quy chế dân 

chủ của Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

12/2017 2017-2018 

Đinh Thị Hạnh 

Đinh Quốc Thắng 

Lê Xuân Hồng 

Vũ Thị Huệ 

Trần Thị Vân Anh 

11 

Những khó khăn của sinh viên 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định trong hoạt động học tập theo 

hệ thống tín chỉ 

12/2017 2017-2018 

Trần Thị Vân Anh 

Đinh Quốc Thắng 

Đinh Thị Hạnh 

Nguyễn Anh Tuấn 

Chu Thị Thơm 

12 

Kết quả điều trị vô sinh – hiếm 

muộn bằng phương pháp bơm tinh 

trùng vào buồng tử cung (IUI) tại 

thành phố Nam Định 

12/2017 2017-2018 

Lê Thanh Tùng 

Đỗ Thị Hồng Hải 

Lê Thị Huyền Trinh 

Nguyễn Lâm Phong 

13 

Bước đầu tìm hiểu năng lực tự điều 

chỉnh cảm xúc trong thực hành 

chăm sóc người bệnh của sinh viên 

liên thông VHVL Trường 

ĐHĐDNĐ 

3/2018 2017-2018 

Nguyễn Bảo Ngọc 

Chu Thị Thơm 

Nguyễn Thị Hòa 

Trần Thị Vân Anh 

Bùi Thị Hiệu 

14 

Bước đầu ứng dụng thang đo 

Framingham trong tìm hiểu các yếu 

tố dự báo nguy cơ mắc bệnh mạch 

vành ở người bệnh tăng huyết áp tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh NĐ 

3/2018 2017-2018 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Trương Tuấn Anh 

Vũ Thu Phương 

Vũ Thanh Trúc 

Vũ Thị Bích Hảo 

15 

Khảo sát rối nhiễu lo âu của sinh 

viên năm thứ tư Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

3/2018 2017-2018 

Nguyễn Thu Hằng 

Vũ Thị Hải Oanh 

Nguyễn Thị Huế 

16 
Thực trạng và một số yếu tố liên 

quan đến hội chứng chuyển hóa của 
6/2018 2017-2018 

Vũ Văn Thành 

Phạm Văn Sơn 



cán bộ, viên chức Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2017 
Trần Thị Kim Thục 

17 

Xác định ngưỡng nguy cơ của một 

số hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể 

khi sử dụng công thức 3T trong xét 

nghiệm sàng lọc trước sinh triple 

test cho thai phụ từ tuần thai 14-18 

tại Nam Định 

6/2018 2017-2018 

Lê Thanh Tùng 

Đỗ Minh Sinh 

Lê Thị Huyền Trinh 

Lê Thị Minh Thu 

Nguyễn Lâm Phong 

18 

Nghiên cứu độ ổn định của viên nén 

amatadin hydroclorid giải phóng 

kéo dài 

6/2018 2017-2018 

Vũ Thị Thanh Hằng 

Đinh Thắng Lợi 

Nguyễn Thị Thúy Nga 

NĂM HỌC 2018-2019 

1 

Đánh giá sự tuân thủ chế độ dinh 

dưỡng của người bệnh suy thận lọc 

máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa 

Công an tỉnh Nam Định năm 2018 

12/2018 2018-2019 

Đinh Thị Thu Huyền 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Vũ Thị Là 

Phạm Thị Hằng 

Nguyễn Thị Lĩnh 

2 

Thực trạng công tác cố vấn học tập 

và một số yếu tố liên quan tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

12/2018 2018-2019 

Nguyễn Hùng Minh 

Trần Thu Ngà 

Nguyễn Anh Tuấn 

Đỗ Thị Hạnh 

Vũ Thị Hòa 

3 

Khảo sát nhận thức về loét dạ dày – 

tá tràng của học sinh các trường 

trung học cơ sở trên địa bàn thành 

phố Nam Định 

12/2018 2018-2019 

Nguyễn Thị Khánh 

Phạm Thị Thu Hương 

Phạm Thị Hồng Nhung 

4 

Thực trạng kiến thưc phòng tái phát 

sỏi tiết niệu của người bệnh tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2018 

12/2018 2018-2019 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Phạm Thị Hằng 

Đinh Thị Thu Hằng 

Hoàng Thị Vân Lan 

Vũ Thị Én 

5 

Thực trạng thực hiện quy trình hút 

đờm qua ống nội khí quản cho 

người bệnh thở máy và mốt số yếu 

tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam  Định năm 2018 

12/2018 2018-2019 

Vũ Thị Én 

Lê Đức Thịnh 

Phạm Thị Hằng 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Đinh Thị Thu Huyền 

Lê Thanh Tùng 

6 

Thay đổi kiến thức, thực hành về tư 

thế, vận động sau phẫu thuật thoát 

vị đĩa đệm cột sống của người bệnh, 

điều trị tại khoa Ngoại thần kinh - 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2018 

1/2019 2018-2019 

Vũ Mạnh Độ 

Vũ Ngọc Anh 

Nguyễn Thị Thùy 

Đỗ Thu Tình 

Phạm Thị Hoàng Yến 

7 
Khảo sát việc tự học Tiếng Anh của 

sinh viên đại học chính quy trường 
1/2019 2018-2019 

Phạm Thị Hoàng Ngân 

Vũ Minh Đức 



đại học điều dưỡng Nam Định Đỗ Thị Thu Hiền 

Hoàng Thị Hân 

Nguyễn Thị Huế 

8 
Khó khăn tâm lý của sinh viên Điều 

dưỡng khi đi thực tập lâm sàng 
1/2019 2018-2019 

Chu Thị Thơm 

Nguyễn Bảo Ngọc 

Phạm Thị Thu Hương 

Trần Thị Vân Anh 

Đặng Thúy Quỳnh 

9 

Nâng cao kiến thức thực hành dự 

phòng biến chứng bàn chân ở bệnh 

nhân đái tháo đường tại xã Trung 

Thành huyện Vụ Bản tỉnh Nam 

Định 

6/2019 2018-2019 

Nguyễn Thị Huế 

Phan Văn Hợp 

Vũ Thị Thúy Mai 

Nguyễn Trường Sơn 

10 

Phản hồi của sinh viên về hoạt động 

liên kết đào tạo Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2018 

6/2019 2018-2019 

Phạm Thị  Hiếu 

Trần Việt  Tiến 

Đỗ Thị Tuyết  Mai 

Nguyễn Thị Thúy  Nga 

Trần Trung  Dũng 

11 

Thực trạng sử dụng tài liệu tham 

khảo môn học giáo dục quốc phòng 

an ninh của sinh viên đại học chính 

quy khóa 13 Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định năm học 2018-

2019 

6/2019 2018-2019 

Nguyễn Duy  Anh 

Phạm Văn  Tự 

Nguyễn Mạnh  Trưởng 

Nguyễn Tiến  Dũng 

12 

Phản hồi của cựu sinh viên về 

chương trình đào tạo ngành Điều 

dưỡng bậc đại học tại Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định năm 

2018 

6/2019 2018-2019 

Bùi Thị Khánh  Thuận 

Phạm Thị  Hiếu 

Đặng Thị  Hân 

Bùi Thị  Hương 

Nguyễn Thị Thúy  Liên 

13 

Thực trạng và mối tương quan của 

chỉ số EQ với các hoạt động học tập 

của sinh viên Đại học Điều dưỡng 

Nam Định năm 2018 

6/2019 2018-2019 

Lê Thị Huyền Trinh 

Nguyễn Thị Hải Hà 

Nguyễn Thị Tú Anh 

Trương Thị Tân 

Chu Thị Thơm 

14 

Thực trạng và một số yếu tố liên 

quan đến sử dụng thuốc kháng sinh 

của người chăm sóc chính trẻ tại 

Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 

2018 

6/2019 2018-2019 

Vũ Hồng Nhung 

Đinh Thị Thu Hằng 

Phạm Thị  Hằng 

Trần Thị Thu  Hiền 

Lê Văn  Cường 

15 

Vai trò của thực hành mô phỏng 

trong Nhi khoa đến sự tự tin của 

sinh viên Đại học Điều dưỡng chính 

quy thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh 

mạch cho trẻ em 

6/2019 2018-2019 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Hoàng Thị Vân Lan 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Bùi Thúy Ngọc 

Phạm Thị Hoàng Yến 



16 

Thực trạng và nhu cầu sử dụng sản 

phẩm và dịch vụ Thư viện Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

6/2019 2018-2019 

Đồng Thị Phương Hiếu 

Cù Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Minh Tú 

Phạm Thị Thanh Huyền 

Hà Thị Phương Loan 

17 

Đánh giá tác dụng của khí công đối 

với cải thiện tình trạng mệt mỏi, khó 

thở và lo lắng trên bệnh nhân ung 

thư phổi tại một số bệnh viện ở Việt 

Nam 

6/2019 2018-2019 

Vũ Văn Đẩu 

Nguyễn Thị Thanh Hường 

Phạm Thị Thanh Hương 

Lê Thị Thu Hà 

18 

Thực trạng sử dụng toán thống kê 

tại Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định giai đoạn 2013-2018 

7/2019 2018-2019 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Thị Hòa 

Nguyễn Anh Tiến 

Vũ Thị Bích Hảo 

Trần Thu Ngà 

19 

Đánh giá  hiệu quả phương pháp 

thảo luận nhóm trong dạy học môn 

Sinh học di truyền cho sinh viên 

năm nhất Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

7/2019 2018-2019 

Nguyễn Thị Hải Hà 

Nguyễn Thị Tú Anh 

Lê Thị Huyền Trinh 

Trương Thị Tân 

 
        

 
DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỀ TÀI CẤP TỈNH, BỘ THEO NĂM HỌC 

STT Tên đề tài 

Thời 

gian 

NT 

Năm học 
Họ và tên chủ nhiệm và 

thành viên tham gia 

NĂM HỌC 2015-2016 

1 

Nghiên cứu tác động của ô nhiễm 

môi trường đến sức khoẻ cộng đồng 

tại làng nghề cơ khí Bình Yên 

huyện Nam Trực tỉnh Nam Định và 

đề xuất giải pháp can thiệp 

12/2015 2015-2016 

Phạm Thị Kiều Anh 

Ngô Huy Hoàng 

Đỗ Minh Sinh 

Trần Văn Long 

Nguyễn Thị Tuyết Dương 

Đinh Thắng Lợi 

Nguyễn Thị Hòa 

Nguyễn Bảo Ngọc 

Bùi Thị Tuyết Anh 

Phạm Phương Thảo 

2 

Nghiên cứu triển khai mô hình 

chăm sóc sức khoẻ tại nhà ở tỉnh 

Nam Định 

2/2016 2015-2016 

Lê Thanh Tùng 

Trương Tuấn Anh 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Nguyễn Thị Minh Chính 

Trần Quang Tuấn 

Vũ Thị Là 



Đinh Thị Thu Hằng 

Phạm Thị Hằng 

Võ Thị Thu Hương 

Mai Lan Anh 

NĂM HỌC 2018-2019 

1 

Một số giải pháp tăng cường hiệu 

quả hoạt động dự phòng, phát hiện 

sớm và quản lý bệnh tăng huyết áp 

và đái tháo đường tại tuyến xã tỉnh 

Nam Định 

  2018-2019 

Hoàng Thị Vân Lan 

Đỗ Minh Sinh 

Lê Thị Huyền Trinh 

Ngô Huy Hoàng 

Vũ Văn Thành 

Trương Tuấn Anh 

Vũ Thị Thanh Hương 

Nguyễn Thị Lý 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Khương Thành Vinh 

 


